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PHỤ LỤC 02
Phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2020
(Kèm theo báo cáo số 161 /BC-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh)


Ủy ban nhân dân tỉnh trình(
) Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2020
, nay báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI NĂM 2020

1. Nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2020

a) Kết quả thực hiện thu nội địa cân đối NSĐP được hưởng (sau khi loại trừ thu sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, phí sử dụng kết cấu hạ tầng):
- Dự toán thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2020 là 2.993.150 triệu đồng; dự toán thu NSĐP
 1.803.150 triệu đồng (1).
- Thực hiện thu nội địa năm 2020 trên địa bàn NSĐP được hưởng (không kể thu xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất, phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất và các khoản được loại trừ trước khi tính tăng, hụt thu xác định nguồn cải các tiền lương theo quy định của Bộ Tài chính
): 1.965.786 triệu đồng
 (2). 
- Tăng thu NSĐP năm 2020
 162.636 triệu đồng (2)-(1) (trong đó, hụt thu ngân sách tỉnh: -29.627 triệu đồng; ngân sách huyện Kon Plong hụt thu: -34.840 triệu đồng; 09 huyện, thành phố còn lại tăng thu: 227.103 triệu đồng).
Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Văn bản số 142-CV/TU ngày 03 tháng 3 năm 2021 thống nhất chủ trương xử lý kinh phí bù, hỗ trợ hụt thu ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Kon Plong năm 2020(
) và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Thông báo số 15/TB-TTHĐND ngày 30 tháng 3 năm 2021 thống nhất phương án xử lý kinh phí bù, hỗ trợ hụt thu ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Kon Plông năm 2020.

b) Kết quả thực hiện thu tiền sử dụng đất

- Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao 1.098.000 triệu đồng, trong đó: thu từ các dự án khai thác quỹ đất 955.800 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất điều tiết theo Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND 142.200 triệu đồng (trong đó, điều tiết ngân sách tỉnh hưởng 17.064 triệu đồng, ngân sách huyện hưởng 125.136 triệu đồng). 

- Thực hiện thu tiền sử dụng đất 516.113 triệu đồng, bao gồm: (1) Thu từ các dự án khai thác quỹ đất tỉnh quản lý 272.055 triệu đồng
; (2) Thu tiền sử dụng đất huyện quản lý 244.058 triệu đồng, bao gồm: chi phí hợp pháp được loại trừ 18.726 triệu đồng; số còn lại 225.332 triệu đồng (trong đó: điều tiết ngân sách tỉnh hưởng 27.040 triệu đồng, ngân sách huyện hưởng 198.292 triệu đồng).

Như vậy, (1) Thu từ các dự án khai thác quỹ đất tỉnh quản lý năm 2020 đạt thấp so với dự toán, nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường đất đai đang diễn biến chậm lại, công tác chuẩn bị, đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án có quy mô lớn tại địa bàn thành phố Kon Tum đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng thu đầu năm 2020 chưa đủ điều kiện để đưa ra đấu giá và thực tế các nhà đầu tư liên hệ với địa phương để đăng ký, tham gia đấu giá các dự án này còn trầm lắng; (2) Thu tiền sử dụng đất thực hiện tăng so với dự toán thu tiền sử dụng đất
 Hội đồng nhân dân tỉnh giao 107.426 triệu đồng
, bao gồm: điều tiết ngân sách huyện hưởng 73.156 triệu đồng; điều tiết ngân sách tỉnh hưởng 34.270 triệu đồng (trong năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ: 24.294 triệu đồng
, số còn lại chưa phân bổ: 9.976 triệu đồng (a)).

c) Kết quả thực hiện thu tiền xổ số kiến thiết

Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 85.000 triệu đồng, thực hiện 88.008 triệu đồng, tăng thu so với dự toán giao là 3.008 triệu đồng (b). 

d) Kết quả thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y 

Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao 7.000 triệu đồng, thực hiện thu 9.100 triệu đồng, tăng thu so với dự toán giao 2.100 triệu đồng (c).

Tổng nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2020 còn lại được phân bổ chi đợt này (a+b+c): 15.084 triệu đồng.

2. Nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2020 (kết thúc năm 2020 nguồn còn dư)(
): 51.505 triệu đồng
- Nguồn dự phòng 3.491 triệu đồng 
- Nguồn chi khác 7.520 triệu đồng 
- Nguồn mua sắm sửa chữa 545 triệu đồng 
- Nguồn kinh phí Đại hội Đảng các cấp 2.112 triệu đồng 

- Nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm tăng thêm theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ(
): 19.748 triệu đồng 

- Kinh phí giảm cấp do cơ cấu giá dịch vụ 16.202 triệu đồng 
- Nguồn chi sự nghiệp giáo dục: 1.887 triệu đồng

3. Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019 còn lại tạm thời chưa phân bổ: 12.663 triệu đồng(
):
II.  PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ

Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất phương án phân bổ như sau:
1. Phân bổ các nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2020: 15.084 triệu đồng

a) Phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất các huyện điều tiết 12% về ngân sách tỉnh 9.976 triệu đồng, cụ thể:

- 2% trích lập Quỹ phát triển đất tỉnh (theo quy định tại Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 1.663 triệu đồng

- 10% chi quản lý đất đai 8.313 triệu đồng:
b) Phân bổ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết ngân sách tỉnh 3.008 triệu đồng cho dự án Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường
.

c) Phân bổ từ nguồn tăng thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y 2.100 triệu đồng cho dự án Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia
.

2. Phân bổ các nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2020 là 51.505 triệu đồng, cụ thể:
- Bố trí trả nợ gốc các dự án đến hạn trả trong năm 2021: 500 triệu đồng(
).

- Bố trí thực hiện nhiệm vụ trồng rừng năm 2021: 11.184 triệu đồng(
).

- Bố trí dự án sửa chữa và mua sắm trang thiết bị làm việc Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Kon Tum (gồm: Sửa chữa các khu vệ sinh, chống dột, chống thấm, vôi ve, sơn sửa lại cổng tường rào và mua sắm trang thiết bị làm việc) 2.000 triệu đồng(
).

- Bổ sung vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay theo Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn phân cấp địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 6.793 triệu đồng(
).

- Bố trí kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết nguyên Đán Tân Sửu 2021: 2.439 triệu đồng(
). 

- Các Dự án cải tạo, sửa chữa và trang thiết bị y tế 16.202 triệu đồng(
).
- Dự án đầu tư, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh, nhu cầu 4.000 triệu đồng(
).
- Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình Cổng chào cửa ngõ thành phố Kon Tum (phía bắc và phía nam): 4.000 triệu đồng(
).

- Hỗ trợ kinh phí lắp đặt Camera giám sát an ninh, trận tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đăk Hà, đồng thời kết nối vào hệ thống Thông tin điều hành thông minh của tỉnh (IOC): 2.000 triệu đồng(
). 

- Bố trí dự án Sửa chữa một số hạng mục Trụ sở làm việc và Hội trường cơ quan Đảng ủy khối và doanh nghiệp tỉnh: 500 triệu đồng(
)
- Hỗ trợ kinh phí dự án mua sắm, trang thiết bị dạy học cho thành phố Kon Tum 1.887 triệu đồng(
).

3. Phân bổ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019 còn lại 12.663 triệu đồng cho Dự án đầu tư Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc Khối Văn hóa xã hội để thu hồi số vốn đã tạm ứng để đền bù, giải phóng mặt bằng hoàn trả Quỹ Phát triển đất tỉnh(
).  

Tổng cộng (1+2+3): 79.252 triệu đồng
(�) Tại Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 11 tháng 05 năm 2021.


(�) Tại Thông báo số 28/TB-TTHĐND ngày 08 tháng 6 năm 2021


(�) Không kể thu xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất, phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất.


(�) Tại Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020: Kinh phí tiền lương cơ cấu vào giá dịch vụ; kinh phí mua BHYT cho đối tượng (BHXH tỉnh nộp trả lại ngân sách để hoàn trả ngân sách TW do cấp trùng thẻ); kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; kinh phí quỹ bảo trì đường bộ nộp trả NSTW theo kết luận Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII.


(�) Bao gồm thu kết dư NSĐP năm 2019 (98.937 triệu đồng) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 14957/BTC- NSNN ngày 04 tháng 7 năm 2020 là khoản thu NSĐP và phải dành nguồn tăng thu để thực hiện CCTL theo quy định.


(�) Không kể thu xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất, phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất và các khoản được tính trừ theo quy định.


(�) Theo đề nghị của BCSĐ UBND tỉnh tại Công văn số 52-CV/BCS ngày 30 tháng 01 năm 2021.


(�) Trong đó: chi phí hợp pháp được loại trừ 69.604 triệu đồng; trích 12% ngân sách tỉnh theo Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND 24.294 triệu đồng; số thu còn lại được để lại chi đầu tư 178.157 triệu đồng.


(�) Trừ phần dự toán thu tiền sử dụng đất địa phương giao tăng thu so dự toán Trung ương


(�) (24.294 triệu đồng + 225.332 triệu đồng - 142.200 triệu đồng = 107.426 triệu đồng)


(�) Tại Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 14/12/2020: 22.540 triệu đồng; Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 27/10/2020: 277 triệu đồng và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 27/7/2020: 1.477 triệu đồng của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.


(�) Sau khi xử lý bù, hỗ trợ hụt thu ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Kon Plong theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 142-CV/TU ngày 03/03/2021 của Tỉnh ủy Kon Tum.


(�) Về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19


(�) Tại Thông báo số 64/TB-TTHĐND ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm (lần 2)


(�) Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi và bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019; với tổng mức đầu tư 113.727 triệu đồng (trong đó: đầu từ nguồn vốn ngân sách tỉnh 50.000 triệu đồng, nguồn kinh phí ngân sách tỉnh giảm cấp do cơ cấu tiền lương vào giá dịch vụ khám chữa bệnh, nguồn thu để lại của Bệnh viện đa khoa tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác là 63.727 triệu đồng). Kế hoạch vốn đã bố trí đến thời điểm báo cáo là 101.787,19 triệu đồng, trong đó: bố trí từ nguồn cân đối ngân sách tỉnh là 41.060,19 triệu đồng và từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế giảm do kết cấu tiền lương trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 60.727 triệu đồng. Theo Báo cáo số 287/BC-BVĐKT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì nhu cầu kinh phí còn thiếu là 4.148,865 triệu đồng; sau khi bố trí 3.008 triệu đồng từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết ngân sách tỉnh năm 2020, phần còn lại sẽ xem xét bổ sung sau.


(�) Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 28/6/2017, với tổng mức đầu tư 242.255 triệu đồng; trong đó, giai đoạn 1 của dự án có quy mô đầu tư khoảng 95.567 triệu đồng; lũy kế vốn đã bố trí của dự án đến năm 2020 là 59.427,9 triệu đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 37.200 triệu đồng và nguồn thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 22.227,9 triệu đồng); nhu cầu vốn còn lại của giai đoạn 1 khoảng 34.460 triệu đồng, được bố trí theo tiến độ nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.


(�) Theo quy định của Luật NSNN, Luật quản lý nợ chính quyền địa phương, sau khi đối chiếu với Bộ Tài chính, gốc phải trả trong năm 2021 khoảng 1.630 triệu đồng, cụ thể: DA sửa chữa nâng cao an toàn đập 1.006 triệu đồng (20.914 USD x 02 kỳ x 24.000 đ/USD); CTrMR quy mô nước sạch 625 triệu đồng (13.017 USD x 02 kỳ/năm x 24.000 đ/USD). Kinh phí đã bố trí từ nguồn kết dư 2019 để trả nợ gốc 1.143 triệu đồng, kinh phí còn thiếu khoảng 500 triệu đồng.


(�) Theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 142-CV/TU ngày 3 tháng 3 năm 2021; Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến tại Thông báo số 12/TB-TTHĐND ngày 17/3/2021.


(�) Tờ trình số 1460/TTr-STC ngày 23 tháng 4 năm 2021.


(�) Trong đó: Bố trí hoàn trả nguồn kinh phí đã phân bổ từ nguồn kết dư NS tỉnh năm 2019 tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 08/12/2020: 5.000 triệu đồng; bố trí bổ sung vốn ủy thác năm 2021: 1.793 triệu đồng


(�) Văn bản số 217/UBND-KGVX ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh


(�) Chủ trương UBND tỉnh tại văn bản số 1249/UBND-KTTH  ngày 19/4/2021.


(�) Chủ trương UBND tỉnh tịa văn bản số 898/UBND-KTTH ngày 19/3/2021


(�) Chủ trương UBND tỉnh tại văn bản số 864/UBND-KTTH ngày 16/3/2021


(�) Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 24/3/2021 và Báo cáo chủ trương đầu tư tại văn bản số 269/BC-UBND ngày 05/4/2021 của UBND huyện Đăk Hà. Nhu cầu kinh phí: 8 tỷ đồng; NS tỉnh hỗ trợ một phần, Kp còn thiếu sẽ xem xét hỗ trợ từ tăng thu, TK chi NS tỉnh năm 2021 (nếu có); đồng thời huyện chủ động cân đối từ NS huyện theo phân cấp


(�) UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 20/01/2021; nguồn vốn: ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 (tổng mức đầu tư 1.170 triệu đồng, bố trí đợt này 500 triệu đồng, phần còn lại sẽ xem xét bổ sung từ tăng thu, tiết kiệm chi các năm sau)


(�) Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 19/42021. Nhu cầu kinh phí: 2.500 triệu đồng; NS tỉnh hỗ trợ một phần, đồng thời thành phố chủ động cân đối từ NS thành phố theo phân cấp


(�) Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 16/11/2020; với tổng mức đầu tư 151.743 triệu đồng. Kế hoạch vốn đã bố trí đến thời điểm báo cáo là 82.271,724 triệu đồng. Theo đề xuất của Ban quản lý các dự án 98 tại Tờ trình số 907/TTr-BQLDA ngày 17/11/2020, hạng mục xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình đã hoàn thành và đưa vào bàn giao sử dụng; tổng nhu cầu bố trí vốn trong năm 2020, 2021 của dự án để thực hiện công tác bồi thường, GPMB là 48.714,348 triệu đồng (đã được bố trí 7.456,249 tại Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh); nhu cầu kinh phí còn lại là 42.258,1 triệu đồng (bao gồm 12.663 triệu đồng phân bổ đợt này và phần còn lại dự kiến bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh).








